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TỶ LỆ 1 : 25 000

BẢ N ĐỒ  QUY HOẠ CH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
HUYỆN TÂN PHÚ - TỈNH ĐỒNG NAI

Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai
Bản đồ được thành lập bằng c ông nghệ bản đồ s ố , hệ tọa độ  V N-2000, kinh tuyến trụ c  107  45', m úi c hiếu 3
NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH :

- Bản đồ Điều c hỉnh quy hoạc h s ử d ụ ng đất đến năm  2020 huyện Tân Phú, thành lập năm  2017.

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
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440

o

- Bản đồ Hiện trạng sử d ụ ng đất huyện Tân Phú tỷ lệ 1: 25 000, được  thành lập năm  2019;

500477000475500472000470500467000465500462000460500457000455500452000450500447000445500442000440500437

- Bản đồ địa giới hành c hính thự c  hiện the o d ự án 513;

Ủ Y BAN NHÂ N DÂ N 
TỈNH ĐỒ NG NAI

TRUNG TÂ M KỸ THUẬT 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒ NG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .........Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm........
CHỦ  TỊCHGIÁM ÐỐC

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .........
GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH ĐỒ NG NAI

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng lúa

Đất c huyên trồng lúa nước

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừ ng đặc d ụ ng

Đất rừ ng phòng hộ

Đất rừ ng s ản xuất

Đất nuôi trồng thuỷ s ản

Đất quố c  phòng

Đất khu công nghiệp

Đất thương m ại d ịc h vụ

Đất s ử d ụ ng c ho hoạt độ ng khoáng s ản

Đất phát triển hạ tầng

Đất c ơ s ở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất c ơ s ở d ịc h vụ xã hộ i

Đất bãi thải, xử lý c hất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ự ng trụ  s ở c ơ quan

Đất c ơ s ở tôn giáo

Đất làm  nghĩa trang, nghĩa địa

Đất s ản xuất vật liệu xây d ự ng, làm  đồ gố m

Đất s inh hoạt c ộ ng đồng

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông c ộ ng

Đất c ơ s ở tín ngưỡng

Đất c ó m ặt nước  c huyên d ùng

Địa giới hành c hính tỉnh

Địa giới hành c hính huyện

Địa giới hành c hính xã, thị trấn

Trụ  s ở UBND huyện

Trụ  s ở UBND xã, thị trấn

Đình, c hùa, m iếu, đền

Nhà thờ, giáo xứ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận độ ng, sân bóng

Trường học

Bệnh viện, trạm  y tế

Bưu điện

Đường giao thông

Cầu, c ố ng

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổng d iện tíc h tự nhiên:  77.492,39 ha)

69.034,96 ha
89,09%8.457,43 ha

10,91%

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng cây hàng năm  khác

Đất an ninh

Đất nông nghiệp khác

Đất xây d ự ng c ơ s ở thể d ụ c  - thể thao

Đất xây d ự ng c ơ s ở giáo d ụ c  và đào tạo

Đất xây d ự ng c ơ s ở y tế

Đất xây d ự ng c ơ s ở văn hóa

70
80,8

Đường điện và hành lang an toàn

Đường bình độ  và điểm  độ  c ao

Sông, suố i

Đất c ụ m  c ông nghiệp

Đất xây d ự ng trụ  s ở c ủ a tổ c hứ c  s ự nghiệp

Kênh, m ương

Đất c ó d i tíc h lịc h s ử - văn hóa

Đất danh lam  thắng c ảnh

HIỆN TRẠ NG QUY HOẠ CH

KÝ HIỆU

NỘI DUNG
HIỆN TRẠ NG QUY HOẠ CH

KÝ HIỆU

NỘI DUNG

Ranh giới đất đô thị
Ranh giới khu vự c  c huyên trồng 
lúa nước
Ranh giới khu vự c  trồng cây c ông 
nghiệp lâu năm
Ranh giới khu vự c  rừ ng phòng hộ

Ranh giới khu vự c  rừ ng đặc d ụ ng

Ranh giới khu vự c  rừ ng s ản xuất

Ranh giới khu c ông nghiệp, c ụ m  
c ông nghiệp
Ranh giới khu du lịc h

CHÚ DẪN

Ủ Y BAN NHÂ N DÂ N 
HUYỆN TÂ N PHÚ

Tân Phú, ngày ..... tháng ..... năm........
CHỦ  TỊCH

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Ranh giới đất khu kinh tế

Ranh giới khu ở, làng nghề, s ản xuất
phi nông nghiệp nông thôn

Giếng quan trắc

70
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